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A.N I DUNGỘ

Trên m t sông S đ c xây m t đ p tràn T đ  nâng cao m c n c l y vàoộ ượ ộ ậ ể ự ướ ấ  
kênh K. Đ u kênh K có m t c ng l  thiên A đ  đi u ti t l u l ng.ầ ộ ố ộ ể ề ế ư ượ

B.YÊU C UẦ

1. Xác đ nh cao trình đ p tràn Zị ậ od  ng v i Qứ ớ tk  và Z tk  trên sông. Đ p trànậ  
hình congkhông chân không. V  m t c t ngang c a đ p tràn. L u l ngẽ ặ ắ ủ ậ ư ượ  
đ n v  cho phép đ i v i n n sau đ p là [q].ơ ị ố ớ ề ậ
2. Xác đ nh hình th c n i ti p sau đ p v i m i c p đ  tl u l ng. N u cóị ứ ố ế ậ ớ ọ ấ ộ ư ượ ế  
n c nh y xa, thi t k  công trình tiêu năng v i l u l ng tính toán tiêuướ ả ế ế ớ ư ượ  
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năng. Lo i công trình tiêu năng tuỳ ch n (2 trong 3 lo i công trình tiêuạ ọ ạ  
năng)
3. Thi t k  m t c t ngang kênh chính A. kênh có m t c t nganglà hìnhế ế ặ ắ ặ ắ  
thang cân v i m = 1,5 và n = 0,025 d n l u l ng Qớ ẫ ư ượ ( )k tk .
Ki m tra v i ể ớ min 1Q k= .Q ( )k tk  và Q max = k 2 . Q ( )k tk . m t c t kênh thi t k  ph iặ ắ ế ế ả  
tho  mãn 2 yêu c u sau: ả ầ 0.3 / 1 /m s v m s≤ ≤  và 3 / 6b h≤ ≤ . Đ  d c kêng là i.ộ ố  
V i m t c t kênh đã ch n xây d ng quan h  Q ~h trên kênh t  ớ ặ ắ ọ ự ệ ừ minQ  t iớ  

maxQ

4. Xác đ nh cao ttrình đáy c ng và b  r ng c ng đ  l y đ c l u l ngị ố ề ộ ố ể ấ ượ ư ượ  
thi t k  c a kênh khi m c n c trong sông là nh  nh t. Chênh l ch m cế ế ủ ự ướ ỏ ấ ệ ự  
n c qua c ng là ướ ố Z∆ . Lúc đó c ng làm vi c nh  m t đ p tràn đ nh r ng.ố ệ ư ộ ậ ỉ ộ  
V  m t c t ngang và d c c a c ng. V i c ng đã ch n, xây d ng quan hẽ ặ ắ ọ ủ ố ớ ố ọ ự ệ 
Q~a c a c ng úng v i m  n c thi t k  c a sông  ủ ố ớ ứ ướ ế ế ủ tkZ

Các s  li u chung:ố ệ
1. Quan h  Q~Zệ h  ngay sau đ p tràn cho trong b ng d i đâyở ậ ả ướ
Q(m 3 /s) 2400 2800 3200 3600 4000 4200 4500 5000
Zh(m) 24.45 25.30 26.04 26.78 27.47 27.68 28.05 28.65

2. B  r ng  th ng l u l y b ng 1,3 l n b  r ng toàn b  đ p (k  cề ộ ở ượ ư ấ ằ ầ ề ộ ộ ậ ể ả 
m )ố
3. B  r ng công trình tiêu năng b ng b  r ng toàn b  đ pề ộ ằ ề ộ ộ ậ
4. M i khoang đ p có th  l y t  10ỗ ậ ể ấ ừ ÷ 30m; m  đ p l y t  2ố ậ ấ ừ ÷ 3m
5. B  r ng m i l  c ng l y t  2ề ộ ỗ ỗ ố ấ ừ ÷ 4m; chi u d y m  c ng l y 0,6ề ầ ố ố ấ ÷ 0,8m
6. Cao trình đáy c ng l y b ng cao trình đáy kênhố ấ ằ
Các s  li u c a đố ệ ủ ề
1. s  li u v  đ p tràn:ố ệ ề ậ

[q](m 3 /s) Z 01(m) Z 0 (m) Z tk (m) Q tk (m 3 /s)
29,9+0,1n 20 19 47+0,1n 3190+10n

2. S  li u v  kênh và c ng:ố ệ ề ố
Q tk (m 3 /s) i K1 K 2 ∆ Z(m)
34,9+0,1n 0.0001 0.7 1.3 0.3
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Bµi lµm
I, Tính toán đ p trànậ
1. xác đ nh cao trình đ nh đ p tràn Zođị ỉ ậ
a. Ch n các y u t  c a đ pọ ế ố ủ ậ
* ch n kích th c m t b ng đ pọ ướ ặ ằ ậ
V i [q] = 29,9 + 0,1n = 29,9+0,1ớ ×7 = 30,6 (m 3 /s)
       Q = 3190 + 10n = 3190+10×7 = 3260 (m 3 /s)

T  đó ta suy ra: ừ [ ]
3260

106,54
30.6

Q

q
= =

m t c t ngang c a đ p ph i tho  mãn đi u ki n ặ ắ ủ ậ ả ả ề ệ [ ]
Q

b
q

>∑ do đó ta có thể 

ch n ọ

+ s  khoang đ p n = 9 khoang  ố ậ  
106,54

11,84
9

b = =  b ≈ 12m

 [ ]12 9 108
Q

b n b
q

= × = × = >∑ = 106,54

+ Chi u r ng m  tr  d = 2mề ộ ố ụ
+ Chi u r ng m  bên ề ộ ố bd = 3,5m
+ Chi u r ng sông  th ng l u: ề ộ ở ượ ư

B = 1,3 [n.b+(n-1).d+2 bd ] = 107,3 m
* H  s  co h p bênệ ố ẹ

( ) 0
1

1 0,2 mb mtn H

n b

ξ ξ
ε

+ −
= −                       (1)

Ch n kích th c m t c t ngang đ p :ọ ướ ặ ắ ậ

45oα =  , 60oβ =  , 
1

0,9
e

P
=  (e là chi u dài đo n th ng đ ng phía th ngề ạ ẳ ứ ượ  

l u)ư
b, Tính toán
gi  thi t ban đ u:ả ế ầ
+ GT1: b  qua c t n c l u t c ỏ ộ ướ ư ố
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l y Ho = H (ấ 4 .H b HΩ > ∑ )

+ GT2: dòng ch y qua đ p là ch y không ng p ả ậ ả ậ 1nσ =
+ GT3: dòng ch y qua đ p là ch y t  doả ậ ả ự
* Xu t phát t  quan h  hình h c Zođ = Ztk – Hấ ừ ệ ọ
có Ztk = 47+0,1n = 47+0,1×7 = 47,7(m)  tính H

2
3

. . 2
tkQ

H
m b gε

 
=  

  ∑
               (2)

+ Ban đ u 1 ch n ầ ọ 1ε  = 0,995

. .hd H tcm mσ σ=
trong đó: 1Hσ =   (H = Htk)

tcm = 0,504         (đ p lo i 1, theo ophirêxôp)ậ ạ

tra b ng 14.7 ta đ c h  s  s a ch a do thay đ i hình d ng theo c u t oả ượ ệ ố ử ữ ổ ạ ấ ạ  

khác đ p tiêu chu n : ậ ẩ hdσ

Có: 45oα =  , 60oβ =  , 
1

0,9
e

P
=   hdσ = 0,978

 . .hd H tcm mσ σ= = 1 0,978 0,504× ×  = 0, 493



2 23 3

1

3260 3260
5,78( )

234,6620,995.0,493.9.12. 2.9,81
H m

   = = =     
Thay 1H  vào (1) 

tra đ c ượ 0,7mbξ = , 0,45mtξ =


( ) 1

2

1
1 0, 2 mb mtn H

n b

ξ ξ
ε

+ −
= −

( )
1

0,7 9 1 0,45 5,78
1 0,2 0,954

9 12
ε

+ −
= − = ≠

Thay 2ε  vào (2) ta đ c ượ 2H

2
3

2

2. . 2
tkQ

H
m b gε

 
=  

  ∑
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2 23 3

2

3260 3260
5,943( )

224,9930,954.0,493.9.12. 2.9,81
H m

   = = =     

Thay 2H vào (1) ta đ c ượ 3ε
( ) 2

3

1
1 0,2 mb mtn H

n b

ξ ξ
ε

+ −
= −

( )0,7 9 1 0,45 5,943
1 0,2 0,953

9 12

+ −
= − =

Ta th y r ng ấ ằ 2ε ≈
3ε . V y ta có th  l y H = Htk = 5,943mậ ể ấ

Các kích th c khác nhau:ướ
Zođ = Ztk – Htk = 47+0,1n – 5,943 = 47,7 – 5,943 = 41,76 m
P1 = Zođ – Z01 = 41,76 – 20 = 21,76 m
P = Zođ – Zo = 41,76 – 19 = 22,76 m 
Chi u dài đo n th ng đ ng phía th ng l u: ề ạ ẳ ứ ượ ư
          e = 0,9P1  = 0,9×21,76 = 19,58m
+ Đ i v i gi  thi t 1ố ớ ả ế

( ) ( ) 2
01 47,7 20 107,3 2972,21( )tl tkZ Z B mΩ = − = − =

34 4.108.5,943 2567,38( )bH m= =∑
4tl bH⇒ Ω > ∑    gi  thi t 1 đúngả ế

+ Đ i v i gi  thi t 2ố ớ ả ế

Tính 
47,7 19

1,261
41,76 19

tk o

od o

Z Z Z

P Z Z

− −= = =
− −

                  

- tính 
pg

Z

P
 
  

:           
pg

Z

P
 
  

= ,
H

f m
P

 
  

 Ta có m = 0,493 
5,943

0,26
22,76

H

p
= =  Tra bi u đ  hình 14-14ta đ c: ể ồ ượ

pg

Z

P
 
  

= 0,76

ta th y : ấ
Z
P

 > 
pg

Z
P
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 Dòng ch y qua đ p là không ng p ả ậ ậ
 Gi  thi t 2 là đúngả ế
+ Đ i v i gi  thi t 3ố ớ ả ế
Đ  sâu n c  h  l u ng v i ộ ướ ở ạ ư ứ ớ tkQ = 3260 (m3 /s)  htkZ
d a vào b ng quan h  Q ~ Zh ự ả ệ
Ta có: htkZ = 26,151 (m)

hh = htkZ  - Zo = 26,151 – 19 = 7,151 (m)

Ta th y: ấ hh  < p = 22,76 (m)  đo đó đ p ch y t  do ậ ẩ ự  Gi  thi t 3 đúngả ế

ế<K t lu n : ng v i Qtk và Ztk thì cao trình đ nh đ p tràn tính đ c là ế ậ Ứ ớ ỉ ậ ượ
Zođ = 41,76 (m) ; H = 5,943 (m)

V  m t c t ngang đ p trànẽ ặ ắ ậ

ox oy X

o tkx H= ×
Y

o tky H= ×

0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,7
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5

0,126
0,036
0,007
0,000
0,007
0,060
0,147
0,256
0,393
0,565
0,873
1,235
1,960
2,284
3,818
4,930
6,220

0,000
0,594
1,189
1,783
2,377
3,566
4,754
5,943
7,132
8,320
10,103
11,886
14,858
17,829
20,801
23,772
26,744

0,749
0,214
0,042
0,000
0,042
0,357
0,874
1,521
2,336
3,358
5,188
7,340
11,648
13,574
22,690
29,299
36,965
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Ph n chân đ p ch  n i ti p v i sân đ p có l n theo m t cung tròn đầ ậ ỗ ố ế ớ ậ ượ ộ ể 
dòng ch y xu ng chân đ p đ c thu n. Bán kính cung tròn này ph  thu cả ố ậ ượ ậ ụ ộ  
vào H và P
V i H = 5,943 m , P = 22,76 mớ
Tra b ng 14.6 có th  l y R = 11,7 mả ể ấ

II, Tính toán tiêu năng
1, xác đ nh hình th c n i ti p sau đ pị ứ ố ế ậ

a, tính hh

Công th c tính ứ hh = Zh – Zo

+ Zo = 19m
+ Zh: cao trình m c n c h  l u  tra b ng quan h  Q ~ Zhự ướ ạ ư ả ệ
Q = 3260 m 3 /s  Zh = 26,151 m

 hh = 26,151 – 19 =7,151 m

b, tính ''
ch :        '' "

0c ch Eτ= ×    ;    ( ) 3/2c
o

q
F

Eτ ϕ
=

+ 
k

Q
q

b
=                mà: ( )( )1 108 (9 1)2 124kb b n d= + − = + − =∑ (m)

T  b ng  quan h  Q ~ Zh ta ch n Q ừ ả ệ ọ
+ϕ : h  s  l u t c ệ ố ư ố ϕ  = 0,9

2
3

;

. . 2

o o

o

k

E P H

Q
H

m b gε

= +

 
=  

  
P = 22,76(m)  ; ε = 0,953 ; m = 0,493
 b ng tính toán kích th c n i ti p sau đ pả ướ ố ế ậ

Q

( )3 /m s

Zh
(m)

hh
(m) k

Qq b=

( )3 / .m s m

Ho
(m)

Eo
(m) ( )cF τ

''
cτ ''

ch
(m)

''
ch - hh

(m)
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